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DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP KHÓA HỌC KHÓA QH-2020-I/CQ 

(kèm theo Quyết định số: 12/QĐ-CTSV ngày  08 /01/2021) 
 

STT Tên lớp khóa học Họ tên MSSV Ngày sinh Chức vụ 

1.  
QH-2020-I/CQ-CB 

(K65CB) 

Trần Quý Nhất 20020062 30/8/2002 Lớp trưởng 

Nguyễn Huy Hoàng 20020052 11/5/2002 Lớp phó 

2.  
QH-2020-I/CQ-CC 

(K65CC) 

Quách Ngọc Minh 20020261 18/3/2002 Lớp trưởng 

Nguyễn Minh Đức 20020394 30/12/2002 Lớp phó 

3.  
QH-2020-I/CQ-C-CLC 

(K65C-CLC) 

Dương Thanh Hiền 20020013 13/08/2002 Lớp trưởng 

Phạm Tiến Du 20020039 22/6/2002 Lớp phó 

4.  
QH-2020-I/CQ-CD 

(K65CD) 

Phùng Thị Ngọc 20020455 06/06/2002 Lớp trưởng 

Nguyễn Kiên Trung 20020489 12/2/2002 Lớp phó 

5.  
QH-2020-I/CQ-J 

(K65J) 

Trương Khôi Nguyên 20020271 31/05/2002 Lớp trưởng 

Nông Trung Kiên 20020429 23/6/2002 Lớp phó 

6.  
QH-2020-I/CQ-N-CLC 

(K65N-CLC) 

Cấn Mạnh Hùng 20021364 14/03/2002 Lớp trưởng 

Trịnh Công Vinh 20021478 27/2/2002 Lớp phó 

Nông Ngọc Sơn 20021430 12/10/2002 Lớp phó 

7.  
QH-2020-I/CQ-T-CLC 

(K65T-CLC) 

Nguyễn Minh Tuấn 20021466 27/2/2002 Lớp trưởng 

Trần Thanh Sơn 20021432 23/11/2002 Lớp phó 

Nguyễn Phạm Minh Anh 20021290 25/11/2002 Lớp phó 

8.  
QH-2020-I/CQ-CA-CLC1 

(K65CA-CLC1) 

Khuất Nguyên Cương 20020131 26/1/2002 Lớp trưởng 

Đỗ Thị Ánh Dương 20020274 10/05/2002 Lớp phó 

Nguyễn Quang Dũng 20020285 19/8/2002 Lớp phó 

9.  
QH-2020-I/CQ-CA-CLC2 

(K65CA-CLC2) 
 

Dương Bảo Long 20020021 08/08/2002 Lớp trưởng 

Nguyễn Hoàng Trung 20020083 25/08/2002 Lớp phó 
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10.  
QH-2020-I/CQ-CA-CLC3 

(K65CA-CLC3) 

Đàm Anh Đức 20021333 14/9/2002 Lớp trưởng 

Nguyễn Huỳnh Trà My 20020223 02/07/2002 Lớp phó 

Nguyễn Lưu Tú 20021461 2/8/2002 Lớp phó 

11.  
QH-2020-I/CQ-M-CLC1 

(K65M-CLC1) 

Nguyễn Hữu Hinh 20021131 19/09/2002 Lớp trưởng 

Nguyễn Minh Dương 20021105 27/02/2002 Lớp phó 

Phạm Việt Hoàng 20021137 25/11/2002 Lớp phó 

12.  
QH-2020-I/CQ-M-CLC2 

(K65M-CLC2) 

Đặng Thái Minh 20021160 25/4/2002 Lớp trưởng 

Trần Hoài Nam 20021167 24/6/2002 Lớp phó 

Chu Văn Kiểm 20021150 19/1/2002 Lớp phó 

13.  
QH-2020-I/CQ-M-CLC3 

(K65M-CLC3) 

Trần Trân 20021197 19/04/2002 Lớp trưởng 

Thạch Thị Thu Thương 20021194 21/12/2002 Lớp phó 

Nguyễn Phạm Hải Ninh 20021173 08/10/2002 Lớp phó 

14.  
QH-2020-I/CQ-H 

(K65H) 

Hà Hữu Hiếu 20020897 16/02/2002 Lớp trưởng 

Lê Đức Tưởng 20020947 20/05/2001 Lớp Phó 

Nguyễn Khắc Dương 20020882 03/05/2002 Lớp phó 

15.  
QH-2020-I/CQ-AT 

(K65AT) 

Nguyễn Hà Phương Thùy 20020163 09/09/2002 Lớp trưởng 

Nông Minh Phúc 20020597 11/01/2002 Lớp phó 

Đinh Ngọc Anh 20020569 29/11/2002 Lớp phó 

16.  
QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC1 

(K65ĐA-CLC1) 

Mai Mạnh Huy 20021538 09/08/2002 Lớp trưởng 

Nguyễn Phương Nga 20021558 28/9/2002 Lớp phó 

Nguyễn Trí Thành 20021581 24/09/2002 Lớp Phó 

17.  
QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC2 

(K65ĐA-CLC2) 

Nguyễn Duy Hoàng Anh 20021487 20/02/2002 Lớp trưởng 

Trịnh Tuấn Anh 20021491 24/04/2002 Lớp phó 

Trần Đỗ Khôi Nguyên 20021562 29/8/2002 Lớp phó 

18.  
QH-2020-I/CQ-R 

(K65R) 

Nguyễn Quốc Bảo 20020632 16/07/2002 Lớp trưởng 

Lê Thị Trang 20020726 06/11/2002 Lớp phó 

Phùng Xuân Thắng 20020721 26/01/2002 Lớp phó 
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19.  
QH-2020-I/CQ-K 

(K65K) 

Nguyễn Viết Đạt 20020643 14/4/2002 Lớp trưởng 

Nguyễn Thanh Sơn 20020711 24/03/2002 Lớp phó 

Đỗ Đình Minh 20020691 03/10/2002 Lớp phó 

20.  
QH-2020-I/CQA-G 

(K65AG) 

Trương Minh Trọng 20020562 18/02/2002 Lớp trưởng 

Lê Thị Vân 20020567 4/4/2002 Lớp phó 

21.  
QH-2020-I/CQ-V 

(K65V) 

Trần Văn Đình 20020776 20/5/2001 Lớp trưởng 

Nguyễn Minh Đoàn 20020777 23/03/2002 lớp phó 

Nguyễn Tất Cường 20020763 27/10/2002 Lớp phó 

22.  
QH-2020-I/CQ-E 

(K65E) 

Đỗ Hoàng Sơn 20020831 22/11/2002 Lớp trưởng 

Nguyễn Đức Chung 20020761 17/7/2002 Lớp phó 

Nguyễn Ngọc Minh 20020818 27/11/2002 Lớp phó 

23.  
QH-2020-I/CQ-A-E 

(K65AE) 

Võ Tá Phong 20021258 15/6/2002 Lớp trưởng 

Bùi Thị Trang 20021270 20/1/2002 Lớp phó 

24.  
QH-2020-I/CQ-XD1 

(K65XD1) 

Khuất Minh Phúc 20021032 25/7/2002 Lớp trưởng 

Đào Quốc Hoàn 20020996 19/10/2002 Lớp phó 

Trần Văn Thành 20021056 26/1/2002 Lớp phó 

25.  
QH-2020-I/CQ-XD2 

(K65XD2) 

Trần Thị Xen 20021079 20/1/2002 Lớp Trưởng 

Lê Phước Thảo 20021057 20/5/2002 Lớp Phó 

Hoàng Tiến Nam 20021021 28/2/2000 Lớp Phó 

 
 


